	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH

 
	


THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	6 tuổi trên địa bàn phường
	7 tuổi trên địa bàn phường,  đã được công nhận lên lớp 2
	8 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 3
	9 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 4
	10 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 5

	II
	Chương trình giáo dục mà trường thực hiện
	CTGD PT của Bộ GD&ĐT

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	1. Phối hợp trong thực hiện chương trình giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục hàng năm về: giáo dục pháp luật, đạo đức, thể chất, nếp sống văn hoá, sức khoẻ, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường cho học sinh.
2. Phối hợp trong quản lí học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện; giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh; động viên khen thưởng học sinh có thành tích; giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập.
3. Phối hợp trong xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của nhà trường.
4. Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.
5. Học sinh học tập tự giác, nghiêm túc

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường


	Học mô hình 2 buổi/ngày, tổ chức bếp ăn bán trú, giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, các hoạt động nhân đạo khác hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh.

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

Khen toàn diện: 29%. Khen từng mặt: 62,5%
HS lên lớp 100%

HS sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh  nguy hiểm.

	VIII
	Khả năng học tiếp tục của học sinh


	Tiếp tục học lên lớp 2
	Tiếp tục học lên lớp 3
	Tiếp tục học lên lớp 4
	Tiếp tục học lên lớp 5
	Tiếp tục học lên lớp 6


	 
	Thượng Thanh, ngày 05 tháng 6 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương


 

  ơ
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
 
	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế 
Năm học 2017 – 2018
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1449
	297
	261
	293
	289
	304

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	1449
	297
	261
	293
	289
	304

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	NĂNG LỰC
	
	
	
	
	
	

	1
	Tự phục vụ, tự quản
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	987
	167
	175
	197
	211
	237

	 
	Đạt
	456
	127
	90
	95
	78
	66

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	987
	171
	189
	190
	226
	211

	 
	Đạt
	456
	123
	76
	102
	63
	92

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tự học và giải quyết vấn đề
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	833
	154
	173
	154
	159
	193

	 
	Đạt
	610
	140
	92
	138
	130
	110

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	PHẨM CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chăm học, chăm làm
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	759
	158
	121
	130
	176
	174

	 
	Đạt
	684
	136
	144
	162
	113
	129

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	816
	149
	158
	141
	171
	197

	 
	Đạt
	627
	145
	107
	151
	118
	106

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung thực, kỷ luật
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	1146
	211
	199
	242
	255
	239

	 
	Đạt
	297
	83
	66
	50
	34
	64

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Tốt
	1324
	268
	219
	292
	289
	256

	 
	Đạt
	119
	26
	46
	 
	 
	47

	 
	Cần cố gắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Số HSKT không đánh giá
	6
	3
	1
	1
	0
	1

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Việt (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	900
	178
	142
	164
	230
	186

	 
	Hoàn thành
	543
	116
	123
	128
	59
	117

	 
	Chưa hoàn thành
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	Toán (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	1006
	210
	208
	158
	233
	197

	 
	Hoàn thành
	437
	84
	57
	134
	56
	106

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đạo đức (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	915
	180
	129
	220
	196
	190

	 
	Hoàn thành
	528
	114
	136
	72
	93
	113

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tự nhiên và Xã hội (Tổng số)
	851
	294
	265
	292
	0
	0

	 
	Hoàn thành tốt
	456
	155
	133
	168
	 
	 

	 
	Hoàn thành
	395
	139
	132
	124
	 
	 

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khoa học (Tổng số)
	592
	 
	 
	 
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	538
	 
	 
	 
	251
	287

	 
	Hoàn thành
	54
	 
	 
	 
	38
	16

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Lịch sử và Địa lý (Tổng số)
	592
	 
	 
	 
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	496
	 
	 
	 
	246
	250

	 
	Hoàn thành
	96
	 
	 
	 
	43
	53

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thủ công (Kỹ thuật) (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	778
	131
	130
	148
	183
	186

	 
	Hoàn thành
	665
	163
	135
	144
	106
	117

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Âm nhạc (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	482
	94
	89
	97
	92
	110

	 
	Hoàn thành
	961
	200
	176
	195
	197
	193

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Mĩ thuật (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	496
	100
	97
	93
	101
	105

	 
	Hoàn thành
	947
	194
	168
	199
	188
	198

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thể dục (Tổng số)
	1443
	294
	265
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	477
	97
	85
	96
	95
	104

	 
	Hoàn thành
	966
	197
	180
	196
	194
	199

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ngoại ngữ (Tổng số)
	884
	 
	 
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	376
	 
	 
	106
	132
	138

	 
	Hoàn thành
	508
	 
	 
	186
	157
	165

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tin học (Tổng số)
	884
	 
	 
	292
	289
	303

	 
	Hoàn thành tốt
	396
	 
	 
	124
	137
	135

	 
	Hoàn thành
	488
	 
	 
	168
	152
	168

	 
	Chưa hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Số HSKT không đánh giá
	6
	3
	1
	1
	0
	1

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	1449
	297
	261
	293
	289
	304

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	1443

(100%)
	294

(100%)
	265

(100%)
	292

(100%)
	289

(100%)
	303

(100%)

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	1343 
	252
	222
	290
	289
	290

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	6 
	 0
	 0
	0 
	0 
	 6

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 0
	 0
	 0
	0 
	0 
	 0

	3
	Số HSKT không đánh giá
	6
	3
	1
	1
	0
	1


 

	 
	Thượng Thanh, ngày 05 tháng 6 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
 
	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học/số lớp
	37
	1 m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	31
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	0
	

	III
	Số điểm trường lẻ
	0
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	9809,4
	6,7

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	6650
	4,6

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	2000
	1,38

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	125
	

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)
	296
	

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)
	
	 

	5
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	 
	 

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	 
	 

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	 
	 

	8
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)
	 
	 

	9
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	 
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 1
	7
	1

	1.2
	Khối lớp 2
	6
	1

	1.3
	Khối lớp 3
	5
	1

	1.4
	Khối lớp 4
	5
	1

	1.5
	Khối lớp 5
	5
	1

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	0
	0

	2.1
	Khối lớp 1
	0
	0

	2.2
	Khối lớp 2
	0
	0

	2.3
	Khối lớp 3
	0
	0

	2.4
	Khối lớp 4
	0
	0

	2.5
	Khối lớp 5
	0
	0

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	230
	

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	4
	4/28

	2
	Cát xét
	5
	5/28

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	4
	4/28

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	20
	20/28

	5
	Thiết bị khác...
	8
	8/28

	6
	…..
	 
	 


 

	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	98 

	XI
	Nhà ăn
	296 


 

	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	20 phòng, diện tích 1000m2
	Nghỉ trong phòng học
	1HS/chỗ

	XIII
	Khu nội trú
	 
	 
	 


 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 24
	 
	 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 


(* Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
	 
	 
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	 

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	 

	XVII
	Kết nối internet
	x
	 

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	 

	XIX
	Tường rào xây
	x
	 


 

	 
	Thượng Thanh, ngày 10 tháng 7 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương


 
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
 
	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	32 
	 
	1 
	 21
	6
	4 
	 
	17 
	6 
	 5
	28 
	 
	 
	 

	I
	Giáo viên
	 25
	 
	
	 19
	6 
	 
	 
	16 
	5 
	4 
	 25
	 
	 
	 

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ngoại ngữ
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 

	3
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Âm nhạc
	 1
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	5
	Mỹ thuật
	1
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	1 
	 
	 1
	 
	 
	 

	6
	Thể dục
	 2
	 
	 
	1 
	 1
	 
	 
	 2
	 
	 
	 2
	 
	 
	 

	II
	Cán bộ quản lý
	3 
	 
	 1
	2 
	 
	 
	 
	1
	1 
	1 
	3 
	 
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	1 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 

	2
	Phó hiệu trưởng
	 2
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	 1
	1 
	 
	2 
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	 4
	 
	 
	 
	 
	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Thượng Thanh, ngày 10 tháng 7 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương


UBND QUẬN LONG BIÊN

	TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
 
	


THÔNG BÁO
Công khai  số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 2018-2019 và 2 năm tiếp theo.
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu, HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc K0 thời hạn)
	Các hợp đồng khác (HĐ làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	TS CBGV NV
	55
	32
	23
	0
	2
	22
	23
	3
	5
	

	I
	Giáo viên
	43
	25
	18
	0
	0
	20
	23
	0
	0
	

	
	Trong đó số GVCBvà TPT
	29
	20
	9
	0
	0
	15
	14
	0
	0
	

	
	Trong đó số GVchuyên 
	14
	5
	9
	0
	0
	5
	9
	0
	0
	

	1
	Mĩ thuật
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	2
	Thể dục
	2
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	3
	Âm nhạc
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	4
	Tiếng Anh
	6
	1
	5
	0
	0
	4
	2
	0
	0
	

	5
	Tin học
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	II
	CB quản lý
	3
	3
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2
	P. HT
	2
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	

	III
	Nhân viên
	9
	4
	5
	0
	0
	1
	0
	3
	5
	

	1
	NV văn thư
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	2
	NV  Kế toán
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	3
	Thủ quĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	NV y tế
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	5
	NV thư viện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	NV thiết bị
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	7
	NV bảo vệ
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	


Trong năm nhà trường  tổ chức cho 100%  giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng về nội dung chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Ngoài ra CBQL, GV, NV nhà trường tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp.

2 năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy các hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng trên về khuyến khích CBGV, NV tự học nâng cao trình độ. Phấn đấu có 100% các đồng chí đồng chí có đủ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chuẩn chức danh nghề nghiệp theo năng lực vị trí việc làm.

                                         Thượng Thanh, ngày 10 tháng 7 năm 2018
                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                              Nguyễn Thị Phương
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